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Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch, 

kế hoạch sử dụng đất thị xã Duy Tiên, 

tỉnh Hà Nam 

Trần Thị Bình, Trần Trọng 

Phương*, Trần Trọng Nam 

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, số 21/2023, kỳ 1, 

11/2023 
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Ảnh hưởng của quy hoạch sử dụng đất 

đến giá đất tại một số dự án trên địa bàn 

huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh 

Trần Trọng Phương, Phan Văn 
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Tạp chí Khoa học và công nghệ 

Nông nghiệp Việt Nam, số 8 (150) 
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Nghiên cứu các yếu tố tác động đến biến 

động sử dụng đất nông nghiệp tại huyện 

Diễn Châu, tỉnh Nghệ An 

Trần Trọng Phương*, Trần Đức 

Viên, Trần Trọng Nam 

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, số 16/2023, kỳ 1, 

8/2023 

4 

Đề xuất sử dụng đất phục vụ phát triển 

vùng trồng na tại thị xã Đông Triều, tỉnh 

Quảng Ninh 

Nguyễn Ngọc Hồng, Trần Trọng 

Phương, Nguyễn Đắc Nhẫn 

Tạp chí khoa học Nông nghiệp 

Việt Nam (VNUA), Vol. 21, No. 

4: 424-432 
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Ứng dụng công nghệ máy bay không 

người lái (UAV) trong thành lập bản đồ 

phục vụ công tác giải phóng mặt bằng 

Phan Văn Khuê, Trần Trọng 

Phương, Nguyễn Đức Lộc, Trần 

Thị Tính 

Tạp chí khoa học Nông nghiệp 

Việt Nam (VNUA), Vol. 21, No. 

1: 65-77 
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Study on the modification of fly ash as a 

coagulant 

Nguyễn Ngọc Tú, Trịnh Quang 

Huy, Nguyễn Thị Thu Hà, Trần 

Văn Đức, Hồ Thị Thúy Hằng 

Ministry of Science and 

Technology, Vietnam Vol 65, 

No.2, 2023, 20-25 
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Evaluation of electricity generation from 

wastewater by microbial fuel cell 

Vo Huu Cong, Tran Duc Vien, Ho 

Thi Thuy Hang 
Vietnam Journal of Agriculture 
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PFAS Contaminations: Environmental 

Risks And Preventions 

Duong Thi Huyen, Hoang Van 

Phu, Vo Huu Cong 

TNU Journal of Science and 

Technology 228(S2): 85 – 95. 
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Tiếp cận kinh tế tuần hoàn trong xử lý 

chất thải rắn sinh hoạt: Trường hợp 

nghiên cứu tại thành phố Lào Cai 

Phạm Đức Trọng, Nguyễn Đức 

Cảnh, Phạm Công Đạt, Hoàng 

Hồng Hạnh, Nguyễn Thị Minh 

Hằng, Võ Hữu Công 

TNU Journal of Science and 

Technology 228(11): 208 – 217 
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Thu hồi khí sinh học từ xử lý nước thải 

giàu hữu cơ bằng hệ thống phân hủy kỵ 

khí 

Võ Hữu Công*, Nguyễn Đức 

Cảnh 

VNU Journal of Science: Earth 

and Environmental SciencesVol. 

39, No. 3 (2023) 1-20 
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Cảnh báo rủi ro sinh thái liên quan đến 

phú dưỡng trong các ao nuôi cá tại Ý 

Yên, Nam Định bằng phương pháp chỉ số 

sinh khối tảo 

Nguyễn Thị Thu Hà, Trịnh Quang 

Huy 

Tạp chí khoa học Đại học Hạ 

Long 
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Nghiên cứu bào chế trà hòa tan từ Hoài 

Sơn, Lược vàng, Mộc đan nhằm hỗ trợ 

giảm đường huyết ở người bị bệnh đái 

tháo đường tuýp 2 

Nguyễn Thị Thanh Mai, Nguyễn 

Viết Toan, Nguyễn Thị Hồng 

Hạnh 

Tạp chí Nông Nghiệp và Phát 

triển Nông thôn, , Số 6, Tr. 51-59 
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Tối ưu hóa điều kiện chiết flavonoid 

kháng oxi hóa, kháng khuẩn từ quả cau 

(Areca catechu L.) 

Chu Thị Thanh, Đoàn Thị Thúy 

Ái, Vũ Thị Huyền 

Tạp chí phân tích Lý -Hóa- Sinh 

học, tập 29, số 02/2023, tr 123 – 
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Nghiên cứu quy trình sản xuất chế phẩm 

vi sinh đối kháng với vi khuẩn gây bệnh 

thối mềm trân cây lan Hồ điệp 

(Phalaenopsis) 

Vũ Thị Hoàn, Phan Quốc Hưng, 

Nguyễn Tú Điệp 

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT 

Số, 18/2023 
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Hiện trạng quản lý và thử nghiệm xây 

dựng mô hình xử lý phân gà tạo nguyên 

liệu cho sản xuất phân bón hữu cơ tại tỉnh 

Phú Thọ 

Đinh Hồng Duyên, Phan Quốc 

Hưng, Nguyễn Tú Điệp, Đõ Tất 

Thuỷ 

Tạp chí Khoa học và công nghệ 

Lâm nghiệp, 12(5) 

16 

Bước đầu đánh giá hiệu quả của diatomit 

mỏ Xuân An đến việc sử dụng nước tưới 

cho cây ngô 

Nguyễn Thu Hà, Trần Ngọc Anh, 

Nguyễn Thị Hiến, Nguyễn Thành 

Trung, Hà Văn Tú 

Tạp chí Công thương, 50:9-13 
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Ảnh hưởng của phân đạm tới năng suất 

và một số dược chất của thổ nhân 

sâm(Talinum paniculatum Jacq.) 

Nguyễn Thành Trung, Nguyễn 

Thu Hà, Hà Văn Tú, Nguyễn 

Phương Mai 

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp 

Việt Nam, 21(8):952-962 

18 
Thực trạng và giải pháp quản lý, sử dụng 

đất nông, lâm trường ở tỉnh Bắc Kạn 

Luyện Hữu Cử, Mai Hạnh 

Nguyên, Phạm Minh Hạnh, 

Nguyễn Thị Cầm Thi 

Tạp chí Khoa học đất, số 71/2023: 

126-133 
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Ứng dụng mô hình CLUMONDO dự báo 

thay đổi sử dụng đất phục vụ công tác 

quy hoạch đất đai huyện Văn Yên, tỉnh 

Yên Bái 

Phạm Duy Khánh, Vũ Thanh 

Biển, Đào Xuân Thu, Nguyễn Lưu 

Ly, Ngô Thanh Sơn, Bùi Lê Vinh 

Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, 

21(4): 446-457 

20 

Chính sách về quản lý và sử dụng đất 

nông nghiệp trong ứng phó với biến đổi 

khí hậu ở Việt Nam 

Nguyễn Thị Thu Hương, Ngô 

Trung Thành, Bùi Nguyên Hạnh, 

Phạm Quý Giang, Phan Thị Thanh 

Huyền 

Tạp chí khoa học Đại học Hạ 

Long, 7 (2023), 25-34 

21 

Một số yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua 

căn hộ trên địa bàn huyện Gia Lâm – 

thành phố Hà Nội 

Bùi Nguyên Hạnh, Phan Thị 

Thanh Huyền, Nguyễn Văn Quân, 

Thái Thị Lan Anh 

Tạp chí Tài nguyên và Môi 

trường, 1 (2023), 78-80 

22 

The Effect of the Broker’s Competence 

on Recontract Intention in Real Estate 

Brokerage Services 

Ngo Thi Ha, Phan Thi Thanh 

Huyen 

Vietnam Journal of Agricultural 

Sciences 

VJAS 2023, 6(1): 1719-1734 

23 

Nghiên cứu giải pháp thực hiện quy 

hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện Lạc 

Thuỷ, tỉnh Hoà Bình 

Đỗ Văn Nhạ, Lê Anh Thương, 

Nguyễn Khắc Việt Ba, Nguyễn 

Tuấn Anh, Vũ Thị Thu 

Khoa học đất, số 71 (2023), Trang 

108-114 

24 

Thực trạng và 

giải pháp thực hiện quyền của người sử 

dụng đất tại thành phố Ninh Bình, tỉnh 

Ninh Bình 

Đỗ Thị Tám, Phan Thanh Tùng, 

Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Trương 

Đỗ Thùy Linh 

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp 

Việt Nam, tập 21(2): 169-178 

25 

Đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất thành phố Ninh Bình, 

tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2011-2021. 

Đỗ Thị Tám, Nguyễn Anh Tuấn, 

Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Nguyễn 

Bá Long, Trương Đỗ Thùy Linh 

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển 

Nông thôn, số 3/2023. Trang 87-

100 

26 

Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí, chỉ tiêu 

sử dụng đất lồng ghép yếu tố sinh thái 
cảnh quan, liên kết vùng và biến đổi khí 

Trần Văn Tuấn, Phạm Thị Phin, 

Nguyễn Thị Hà 
Thành, Đỗ Thị Tài 

Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản 

đồ,(55), 8–17 
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hậu phục vụ phân bổ nguồn lực đất đai 

cấp vùng. 

Thu, Phạm Sỹ Liêm, Vũ Khắc 

Hùng, Đỗ Thị Tám 

27 

Nghiên cứu đổi mới chính sách đất đai để 

phát triển sinh kế bền vững cho đồng bào 

dân tộc thiểu số trong bối cảnh chuyển 

đổi số. 

Đỗ Thị Tám, Trương Đỗ Thùy 

Linh, Nguyễn Thị Hồng Hạnh 

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn. Kỳ 2, tháng 6 (459-

2023): trang 87-100 

28 

Đánh giá công tác lập và thực hiện QH, 

KHSDĐ cấp huyện: trường hợp nghiên 

cứu tại Huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh 

Hóa. 

Đỗ Thị Tám, Đỗ Đình Hiệu, 

Trương Đỗ Thùy Linh, Nguyễn 

Thị Hồng Hạnh 

Tạp chí Khoa học và Công nghệ 

Lâm nghiệp số 12 (4-2023): trang 

145-156 

29 
Tập trung đất nông nghiệp tại Việt Nam: 

lý luận và thực tiễn. 

Đỗ Thị Tám, Nguyễn Đình Trung, 

Trương Đỗ Thùy Linh, Xuân Thị 

Thu Thảo, Vũ Thắng Phương 

Tạp chí Khoa học và Công nghệ 

Lâm nghiệp. Số 5: 160-170 

30 

Tác động của thay đổi sử dụng đất trong 

xây dựng nông thôn mới đến nguồn vốn 

sinh kế trồng trọt tại huyện Thọ Xuân, 

tỉnh Thanh Hóa. 

Đỗ Thị Tám, Đỗ Đình Hiệu, 

Nguyễn Đình Trung, Trương Đỗ 

Thuỳ Linh, Xuân Thị Thu Thảo 

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn số 20/2023. Trang 89-

100 

31 

Thực trạng và giải pháp tăng cường hoạt 

động của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký 

đất đai thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai . 

Đỗ Thị Tám, Trịnh Công Dũng, 

Xuân Thị Thu Thảo, Trương Đỗ 

Thùy Linh, Vũ Thắng Phương 

Tạp chí Khoa học và Công nghệ 

Lâm nghiệp. Số 6: 157-166 

32 
Đặc điểm tài nguyên đất huyện Cư Mgar, 

tỉnh Đắk Lắk 

Đặng Thị Thúy Kiều, Quyền Thị 

Lan Phương 

Tạp chí Khoa học đất số 71 

(2023), Trang 5-10 

33 

Thực trạng công tác BTHT, tái định khi 

nhà nước thu hồi: trường hợp ngiên cứu 

điểm tại một số dự án trên địa bàn huyện 

Mai Sơn, tỉnh Sơn La 

Vũ Thị Xuân, Nguyễn Thị Hồng 

Hạnh, Hà Nam Linh, Nguyễn Bá 

Long 

Tạp chí khoa học và công nghệ 

lâm nghiệp số 1 -2023 

34 

Quản lý rừng đặc dụng và bảo tồn đa 

dạng sinh học: nghiên cứu điểm tại vườn 

quốc gia Ba Bể 

Nguyễn Thu Thùy 
Tạp chí Khoa học Nông nghiệp 

Việt Nam 2023 21(2): 179-188 

35 

Ứng dụng mô hình clumondo dự báo 

thay đổi sử dụng đất phục vụ công tác 

quy hoạch đất đai huyện Văn Yên, tỉnh 

Yên Bái 

  
Tạp chí Khoa học Nông nghiệp 

Việt Nam 2024 21(4) 446-457 

36 
Bảo vệ hệ sinh thái đất: có cứu vãn được 

nông nghiệp? 
Phạm Văn Hội Tia Sáng, Ngày 28/7/2023 

37 
Thuốc BVTV: càng lệ thuộc, càng rủi do 

cho nông hộ 
Phạm Văn Hội Tia Sáng, Ngày 12/9/2023 

38 

Ethnic Minority Farmers’ Perceptions of 

Climate Change 

and Its Effects on Crop Production in 

Northwest Vietnam: 

A Case Study of H’mong Farmers in Pa 

Lau Commune, 
Tram Tau District, Yen Bai Province 

Nguyen Thi Bich Yen, 

Tran Nguyen Bang, 

Pham Thi Hai Luyen, 

Giang A Tu and 

Tran Duc Vien 

Vietnam Journal of Agricultural 

Sciences, 6(2), 1797-1809 
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39 

Đánh giá ảnh hưởng môi trường từ hoạt 

động khai thác cát 

sông Hồng tại xã Thắng Lợi, huyện Văn 

Giang, tỉnh Hưng Yên 

Dương Thị Huyền, 

Trần Nguyên Bằng, 

Bùi Văn Thanh 

Tạp chí Khoa học và Công nghệ - 

Đại học Thái Nguyên, 228(10), 

213-220 

40 

Nghiên cứu quy trình sản xuất chế phẩm 

Vi sinh đối kháng vi khuẩn thối mềm trên 

cây lan Hồ điệp 

Vũ Thị Hoàn, Phan Quốc Hưng, 

Nguyễn Văn Tỉnh 

Nông nghiệp và phát triển nông 

thôn, 18/2023, trang 64-73 

41 

Hiện trạng quản lý và thử nghiệm xây 

dựng mô hình xử lý phân gà tạo nguyên 

liệu cho sản xuất phân bón hữu cơ tại tỉnh 

Phú Thọ 

Đinh Hồng Duyên, Phan Quốc 

Hưng, Nguyễn Tú Điệp, Đỗ Tất 

Thủy 

Tạp chí Khoa học và Công nghệ 

lâm nghiệp, 5:29-38 

42 

Effect of Arbuscular mycorrhizal (AM) 

fungi inoculation on revegetation at 

Nukui dam site, Japan 

Minh Thi Nguyen, Kazuhira 

Yokoyama2 & Takuya Marumoto 

Vietnam Science and Technology 
Journal Vol 65 (No1): 47-

53(English version). 

43 
Đánh giá hiện trạng và tác động của sự 

cố thủy sản chết hàng loạt tại Việt Nam 

Đinh Thị Hải Vân, Lương Đức 

Anh, Nguyễn Thanh Lâm, Ngô 

Thế Ân, Đoàn Thanh Thủy 

Tạp chí Khoa học công nghệ - Đại 

học Thái nguyên, Số 228 (05), 

Trang 19 – 29 

44 

Đánh giá hiện trạng sử dụng và dư lượng 

thuốc bảo vệ thực vật trên một số loại rau 

huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. 

Nguyễn Thị Bích Hà, Cao Trường 

Sơn, Nguyễn Thị Cúc 

Tạp chí Khoa học công nghệ - Đại 

học Thái nguyên, số 228 (09), 

trang 44-52. 

45 

Bài học kinh nghiệm quốc tế về xây dựng 

hướng dẫn kỹ thuật xác định nguyên 

nhân thủy sản chế hàng loạt 

Lương Đức Anh, Đinh Thị Hải 

Vân, Cao Trường Sơn 

Tạp chí Môi trường, số 3/2023, 

14-17 

46 

Đánh giá hiện trạng quản lý bao gói và 

dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong đất 

sản xuất nông nghiệp tỉnh Bắc Giang 

Hoàng Hiệp, Nguyễn Thị Mỵ, 

Triệu Phương Thảo, Phạm Trung 

Đức, Cao Trường Sơn 

Tạp chí Khoa học công nghệ - Đại 

học Thái nguyên, số 229 (01), 

trang 290-299. 

47 

Applying the theory of planned 

vehaviour to determine the influenced 

factors of recycling pig wastewater for 

cultivation in Ha Noi 

Nguyễn Thị Hương Giang, Lương 

Đức Anh 

Vietnam journal of Agricultural 

Science 

48 

The Dispersion of Total Suspended 

Solids in Seawater Following 

Submersion of Dredged Material in the 

Vung Ang Port 

Nguyễn Thị Hồng Ngọc, Trần 

Anh Quân 

Vietnam journal of Agricultural 

Science 

49 

Ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS 

đánh giá biến động sử dụng đất trên địa 

bàn huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình 

giai đoạn 2015-2020 Lê Thị Giang, Phạm Thị Oanh 

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT, 

Số 11/2023 trang 74-83 

50 

Ứng dụng viễn thám và GIS nghiên cứu 

biến động đường bờ thành phố Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa Lê Thị Giang,Lưu Thị Ngọc Diệu 

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT, 

Sô 15/2023 trang 70-78 

 


